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PHỤ LỤC THỐNG KÊ SỐ LIỆU THEO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

THỂ DỤC, THỂ THAO TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020


(Ban hành kèm theo Công văn số:         /SVHTTDL-QLTDTT  ngày     tháng    năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị)

	ĐƠN VỊ……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	

	Phụ lục 1. Tổng hợp số lượng văn bản đã ban hành để thực hiện 
Chiến lược phát triển TDTT từ năm 2010 - 2020

	
	
	
	ĐVT: Số văn bản

	TT
	Loại văn bản  
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Nghị quyết
	 
	 

	2
	Chiến lược
	 
	 

	3
	Đề án
	 
	 

	4
	Quy hoạch
	 
	 

	5
	Chỉ thị
	 
	 

	6
	Kế hoạch
	 
	 

	7
	Các văn bản khác (nếu có)
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	 


	ĐƠN VỊ……
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

	
	
	
	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục 2. Tổng hợp ngân sách chi cho hoạt động sự nghiệp TDTT giai đoạn 2010-2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	                         Chỉ tiêu




Năm
	Ngân sách chi cho hoạt động sự nghiệp thể dục, thể thao

	
	
	Trong đó:

	
	
	Ngân sách trung ương 
	Ngân sách địa phương 
	Kinh phí ngoài ngân sách nhà nước

	
	
	Tổng số
	Chi thường
xuyên
(nếu có)
	Chi đầu tư 

xây dựng 
cơ bản
(nếu có)
	Tổng số
	Chi thường
xuyên
	Chi đầu tư xây dựng 
cơ bản
	Tổng số
	Chi thường
xuyên
	Chi đầu tư xây dựng 
cơ bản

	1
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ĐƠN VỊ……
	                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

	
	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục 3. Tổng hợp chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao quần chúng giai đoạn 2010-2020

	
	
	
	
	
	
	ĐVT: %

	TT
	                         Chỉ tiêu




Năm
	Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 
(tỷ lệ % dân số)
	Số gia đình luyện tập 
thể dục thể thao 
	Ghi chú

	
	
	Toàn huyện, thị,
thành phố
	Đồng bào dân tộc và 
miền núi 
	Toàn huyện, thị,
 thành phố
	Đồng bào dân tộc và miền núi 
	

	1
	2010
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2011
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2012
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2013
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	2014
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2015
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2016
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	2017
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	2018
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	2019
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 
	 
	 
	 


	ĐƠN VỊ……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

	
	
	
	
	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục 4. Tổng hợp công trình thể thao giai đoạn 2010-2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Số công trình

	TT
	                                            Chỉ tiêu


Năm
	Tổng số nhà tập luyện, thi đấu thể thao đa năng
	Tổng số nhà tập luyện, thi đấu thể thao đơn
	Bể bơi 50m
	Bể bơi 25m
	Các loại bể bơi khác
	Sân vận động có khán đài
	Sân vận động không có khán đài
	Sân bóng đá mini
	Sân bóng chuyền
	Sân bóng rổ
	Sân cầu lông
	Sân quần vợt
	Các loại dân tập luyện thi đấu thể thao khác

	1
	2010
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ĐƠN VỊ……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	

	Phụ lục 5. Tổng hợp số cộng tác viên thể dục, thể thao giai đoạn 2010-2020

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ĐVT: Số người

	STT
	                         Chỉ tiêu

Năm
	Số cộng tác viên 
thể dục, thể thao 
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	

	1
	2010
	 
	 
	 

	2
	2011
	 
	 
	 

	3
	2012
	 
	 
	 

	4
	2013
	 
	 
	 

	5
	2014
	 
	 
	 

	6
	2015
	 
	 
	 

	7
	2016
	 
	 
	 

	8
	2017
	 
	 
	 

	9
	2018
	 
	 
	 

	10
	2019
	 
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 
	 


	ĐƠN VỊ……
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

	
	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục 6. Tổng hợp cơ sở, tổ chức hoạt động thể dục thể thao giai đoạn 2010-2020

	
	
	
	
	
	ĐVT: Cơ sở

	TT
	                         Chỉ tiêu



Năm
	Cơ sở, tổ chức hoạt động thể dục thể thao người khuyết tật
	Cơ sở hoạt động thể thao  (không nhằm mục đích kinh doanh)
	Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao
	Ghi chú

	1
	2010
	 
	 
	 
	 

	2
	2011
	 
	 
	 
	 

	3
	2012
	 
	 
	 
	 

	4
	2013
	 
	 
	 
	 

	5
	2014
	 
	 
	 
	 

	6
	2015
	 
	 
	 
	 

	7
	2016
	 
	 
	 
	 

	8
	2017
	 
	 
	 
	 

	9
	2018
	 
	 
	 
	 

	10
	2019
	 
	 
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 
	 
	 


	ĐƠN VỊ……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục 7. Tổng hợp xã, phường, thị trấn dành đất cho hoạt động 
TDTT giai đoạn 2010-2020

	
	
	
	
	ĐVT: %

	TT
	            Chỉ tiêu


Năm
	Xã, phường, thị trấn dành đất cho hoạt động TDTT
	Xã, phường, thị trấn có bể bơi, sân bóng đá, nhà tập luyện TDTT
	Ghi chú

	1
	2010
	 
	 
	 

	2
	2011
	 
	 
	 

	3
	2012
	 
	 
	 

	4
	2013
	 
	 
	 

	5
	2014
	 
	 
	 

	6
	2015
	 
	 
	 

	7
	2016
	 
	 
	 

	8
	2017
	 
	 
	 

	9
	2018
	 
	 
	 

	10
	2019
	 
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 
	 


	ĐƠN VỊ……
	
	
	
	
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

	
	
	
	
	
	
	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục 8. Tổng hợp vận động viên thành tích cao giai đoạn 2010-2020
(áp dụng đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Lượt người

	TT
	Chỉ tiêu                         



          Năm    
	VĐV năng khiếu
 cấp tỉnh
	VĐV trẻ cấp
 tỉnh
	VĐV đội tuyển tỉnh
	VĐV được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia  (lượt VĐV)
	VĐV được triệu tập vào đội  tuyển quốc gia (lượt VĐV)
	VĐV cấp kiện tướng
	VĐV đạt đẳng cấp I
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	

	1
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ĐƠN VỊ……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

	
	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục 9. Tổng hợp huấn luyện viên và trọng tài thể thao thành tích cao
 giai đoạn 2010-2020
(áp dụng đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh)



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ĐVT: Người

	TT
	Chỉ tiêu



Năm
	Huấn luyện viên
	Trọng tài 
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Cấp tỉnh
	Cấp 
quốc gia
	Tổng số
	Cấp 
quốc gia
	Cấp 
quốc tế
	

	1
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ĐƠN VỊ……
	
	
	
	
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	Phụ lục 10. Tổng hợp Số giải thể thao giai đoạn 2010-2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Giải thể thao

	TT
	          Chỉ tiêu




Năm
	Số giải thể thao đăng cai tổ chức

	
	
	Tổng
số 
	Trong đó:

	
	
	
	Quốc tế
	Quốc gia
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	
	
	
	Giải 
chính
thức
	Giải 
mở
rộng
	Tổng số
người
tham
gia
	Giải
thành
tích
cao
	Giải
TDTT
quần
chúng
	Tổng số 
người
tham
gia
	Giải
thành
tích
cao
	Giải
TDTT
quần
chúng
	Tổng số 
người
tham
gia
	Giải
thể
thao tổ
chức
	Tổng số 
người
tham
gia
	Giải thể
thao tổ
chức
	Tổng số 
người
tham
gia

	1
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                                 ĐƠN VỊ……
	
	
	
	
	
	
	
	             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                   
	                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	
	
	
	

	Phụ lục 11. Tổng hợp số lượng huy chương quốc tế giai đoạn 2010-2020
(áp dụng đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Chiếc

	TT
	        Chỉ tiêu


Năm
	Tổng số huy chương
	Huy chương vàng
	Huy chương bạc
	Huy chương đồng

	
	
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra

	
	
	Tổng số 
	Thế giới
	Châu Á
	Đông 
Nam Á
	Thế giới
	Châu Á
	Đông 
Nam Á
	Thế giới
	Châu Á
	Đông 
Nam Á
	Thế giới
	Châu Á
	Đông
 Nam Á

	
	
	nam
giành
	nữ
giành
	nam
giành
	nữ
giành
	nam
giành
	nữ
giành
	nam
giành
	nữ
giành
	nam
giành
	nữ
giành
	nam
giành
	nữ
giành
	nam
giành
	nữ
giành
	nam
giành
	nữ
giành
	nam
giành
	nữ
giành
	nam
giành
	nữ
giành
	nam
giành
	nữ
giành
	nam
giành
	nữ
giành
	nam
giành
	nữ
giành

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2020
 (ước đạt)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ĐƠN VỊ……
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

	
	
	
	
	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục 12. Tổng hợp số lượng huy chương quốc gia giai đoạn 2010-2020
(áp dụng đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Chiếc

	TT
	                  Chỉ tiêu


Năm
	Số huy chương quốc gia

	
	
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	
	Giải thể thao thành tích cao
	Giải thể thao quần chúng

	
	
	
	Giải vô địch
	Giải vô địch trẻ
	Cúp Câu lạc bộ
	

	
	
	
	Chia ra
	Tổng
số
	Chia ra
	Tổng
số
	Chia ra
	Tổng
số
	Chia ra

	
	
	
	
	Vàng
	Bạc
	Đồng
	
	Vàng
	Bạc
	Đồng
	
	Vàng
	Bạc
	Đồng
	
	Vàng
	Bạc
	Đồng

	1
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ĐƠN VỊ……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục 13. Tổng hợp Liên đoàn, Hiệp hội thể thao của địa phương, đơn vị
 giai đoạn 2010-2020

	

	
	
	
	ĐVT: Số tổ chức

	TT
	                         Chỉ tiêu

Năm
	Tổng số
	Ghi chú

	1
	2010
	 
	 

	2
	2011
	 
	 

	3
	2012
	 
	 

	4
	2013
	 
	 

	5
	2014
	 
	 

	6
	2015
	 
	 

	7
	2016
	 
	 

	8
	2017
	 
	 

	9
	2018
	 
	 

	10
	2019
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	 


	ĐƠN VỊ……
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	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục 14. Tổng hợp số câu lạc bộ thể dục thể thao giai đoạn 2010-2020

	

	
	
	
	ĐVT: Số Câu lạc bộ

	 
	                         Chỉ tiêu

Năm
	Trong đó:

	
	
	Câu lạc bộ thể thao 
chuyên nghiệp
	Câu lạc bộ thể dục, 
thể thao cơ sở

	1
	2010
	 
	 

	2
	2011
	 
	 

	3
	2012
	 
	 

	4
	2013
	 
	 

	5
	2014
	 
	 

	6
	2015
	 
	 

	7
	2016
	 
	 

	8
	2017
	 
	 

	9
	2018
	 
	 

	10
	2019
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 


	ĐƠN VỊ……
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	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục 15. Biểu mẫu thống kê chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao trường học giai đoạn 2010-2020 (Áp dụng đối với Sở Giáo dục và Đào tạo)

	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: %

	TT
	       Tiêu chí




Năm
	Số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất
 nội khóa
	Số trường học phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể thao, có hệ thống cơ 
sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao
	Số trường học phổ thông có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa
	Số học sinh được 
đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
	Số trường phổ thông 
đưa môn Bơi vào chương trình học ngoại khóa
	Tỷ lệ học sinh, sinh viên thực 
hiện giáo dục chính khóa
	Tỷ lệ học sinh, sinh viên thực 
hiện giáo dục ngoại khóa

	1
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ĐƠN VỊ……
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	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục 16. Biểu mẫu thống kê chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang giai đoạn 2010-2020
                             (Áp dụng đối với Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

	
	
	
	
	 
	ĐVT: %

	TT
	                   Chỉ tiêu


Năm
	Số cán bộ chiến sỹ kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo từng quân, binh chủng 
	Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên
	Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực
	Ghi chú

	1
	2010
	 
	 
	 
	 

	2
	2011
	 
	 
	 
	 

	3
	2012
	 
	 
	 
	 

	4
	2013
	 
	 
	 
	 

	5
	2014
	 
	 
	 
	 

	6
	2015
	 
	 
	 
	 

	7
	2016
	 
	 
	 
	 

	8
	2017
	 
	 
	 
	 

	9
	2018
	 
	 
	 
	 

	10
	2019
	 
	 
	 
	 

	11
	2020 (ước đạt)
	 
	 
	 
	 


